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(từ ngày 17/10/2016 đến ngày 23/10/2016 )

I. TỔNG HỢP TÌNH HÌNH DIỄN BIẾN BÃO SỐ 7, SỐ 8 VÀ CÔNG TÁC ỨNG PHÓ
1. Tình hình diễn biến bão số 7 (Sarika):
Hồi 04h00’ ngày 17/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc; 115,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 320km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16. Bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc. Đến 01h ngày 19/10, bão vượt qua đảo Hải Nam đi vào khu vực Vịnh Bắc Bộ với sức gió mạnh nhất gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 12-13, sau đó di chuyển theo hướng Tây Bắc, đến 10h ngày 19/10 thì suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh. Áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, thành 1 vùng áp thấp trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và tan dần. 
2. Tình hình diễn biến bão số 8 (Haima).

Sáng 20/10, siêu bão Haima đã vượt qua phía Bắc đảo Lu Dông (Phillipin) đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.  Hồi 8h ngày 20/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc, 120,0 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16. Bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, sau hướng Bắc Tây Bắc. Đến 13h ngày 21/10, bão đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với sức gió mạnh nhất gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 13. Sau đó chủ yếu di chuyển theo hướng Bắc, suy yếu rồi tan dần. 

2. Công tác chỉ đạo ứng phó với bão số 7, số 8:
2.1 Đối với cơn bão số 7

a) Trung ương:

- Chiều 18/10, Đoàn công tác do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu, cùng các Bộ, ngành: Văn phòng Chính phủ, BCĐ TW PCTT, UBQG TKCN, Bộ Công an, TTQG DB KTTV, Bộ Công thương, Bộ NN & PTNT, các cơ quan thông tấn báo chí đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão số 7 tại Hải Phòng và Quảng Ninh.

- Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT - Ủy ban QGTKCN đã có Công điện số 30/CĐ-TW ngày 17/10; Công điện số 31/CĐ-TW hồi 15h00 ngày 19/10/2016 chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa và các Bộ, ngành triển khai ứng phó với siêu bão HAIMA. 

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cử đoàn công tác:

+ Đoàn do Thứ trưởng Lê Quốc Doanh làm trưởng đoàn đi kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị, ứng phó với cơn bão, ngày 17/10 đã đi các tỉnh: Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định, ngày 18/10 tiếp tục đi các tỉnh: Hải Phòng, Quảng Ninh. 

+ Đoàn do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi Nguyễn Văn Tỉnh dẫn đầu đi kiểm tra công tác an toàn  hồ chứa tại các tỉnh: Bắc Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên.

+ Đoàn công tác do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản Nguyễn Ngọc Oia dẫn đầu đi kiểm tra, chỉ đạo ứng phó bão số 7, ngày 18/10 đã đi Hải phòng, ngày 19/10 tiếp tục đi Quảng Ninh.

- Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công thương có báo cáo công tác chỉ đạo ứng phó bão số 7. Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng phối hợp với các địa phương, gia đình chủ tàu thông báo, gửi thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện, tàu thuyền biết vị trí, diễn biến của bão để chủ động phòng tránh.

- Bộ Công an có Công điện số 16/CĐ-UWPT ngày 19/10/2016 chỉ đạo công an các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa và các đơn vị trực triển khai ứng phó với bão HAIMA.

- Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương theo dõi sát diễn biến của bão và thường xuyên ban hành các bản tin dự báo, cảnh báo.

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, các cơ quan thông tin đại chúng liên tục đưa tin về diễn biến của bão và công tác chỉ đạo, ứng phó của Chính phủ, Ban chỉ đạo TWPCTT, các Bộ, ngành và các địa phương để người dân biết chủ động phòng tránh.

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TWPCTT theo dõi chặt chẽ diễn biến bão và chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo tới các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố.

b) Địa phương

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh/thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa, các tỉnh/thành phố khu vực Bắc Bộ tổ chức thực hiện công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 7. Trong đó, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình thường xuyên cập nhật tình hình triển khai ứng phó với bão. 

2.2 Đối với cơn bão số 8

a) Trung ương
- Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT – Văn phòng Uỷ ban QGTKCN đã có Công điện số 32/CĐ-TW hồi 17h30 ngày 20/10/2016 gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa điều chỉnh vùng nguy hiểm để các Bộ, ngành, địa phương thông báo cho chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, diễn biến của bão số 8, trong 24 giờ tới chủ động phòng tránh.

- Bộ Giao thông vận tải đã có Công điện số 49/CĐ-BGTVT ngày 20/10/2016 chỉ đạo các sở GTVT các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa và các đơn vị trực thuộc chủ động ứng phó với bão số 8.
- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT theo dõi chặt chẽ diễn biến bão và chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo tới các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố.

b. Địa phương:

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh/thành phố trong khu vực chịu ảnh hưởng đã tổ chức trực ban nghiêm túc và triển khai các biện pháp ứng phó với bão, trong đó Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, ban hành công điện chỉ đạo.
3. Tình hình tàu thuyền:

Theo Báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 20h00’ ngày 18/10/2016, đã kiểm đếm, hướng dẫn cho 70.886 phương tiện, tàu, thuyền/290.143 người và 5.895 lồng bè nuôi trồng thủy sản/3.595 người biết thông tin, vị trí, hướng di chuyển của cơn bão số 7 để chủ động các biện pháp phòng, tránh. Các tàu đều đã về khu neo đậu hoặc đã ra khỏi vùng nguy hiểm. Trong đó:

- Hoạt động ở khu vực Hoàng Sa: 02 tàu (Quảng Ngãi)/16 người (hiện đang chạy xuống phía Nam).

- Neo đậu tại bến và hoạt động ven bờ từ Quảng Ninh đến Thừa Thiên Huế: 35.817 tàu/129.241 người.

- Neo đậu, hoạt động ở các vùng biển khác: 33.954 phương tiện/154.281 người; tàu vận tải, du lịch 1.113 tàu/6.605 người. 

II. TỔNG HỢP TÌNH HÌNH DIỄN BIẾN THỜI TIẾT 
1. Tình hình mưa dông và sóng lớn trên biển:
Trong tuần, khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông mạnh, sóng biển cao từ 1,5-2,5 mét.
2. Tình hình mưa tuần:
- Khu vực Bắc Bộ: Rải rác có mưa, mưa vừa, tổng lượng mưa phổ biến từ 30-60 mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 

	KM46 (Sơn La)
	62 mm
	
	Móng Cái (Quảng Ninh)
	87 mm

	Yên Thúy (Hòa Bình)
	93 mm
	
	Cô Tô (Quảng Ninh)
	114 mm

	Mẫu Sơn (Lạng Sơn)
	150 mm
	
	Quảng Hà (Quảng Ninh)
	77 mm


- Khu vực Bắc Trung Bộ: Rải rác có mưa, mưa vừa, tổng lượng mưa phổ biến từ 10-30 mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 

	Tĩnh Gia (Thanh Hóa)
	35 mm
	
	Mường Xén (Nghệ An)
	37 mm

	Cụ Thôn (Thanh Hóa)
	55 mm
	
	Mai Hóa (Quảng Bình)
	34 mm


- Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên: có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 50-140mm, tập trung chủ yếu từ ngày 17-20/10, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

	Khánh Vinh (Khánh Hòa)
	181 mm
	
	Bảo Lộc (Lâm Đồng)
	207 mm

	Phương Cựu (Ninh Thuận)
	228 mm
	
	Cát Tiên (Lâm Đồng)
	288 mm

	Quán Thẻ (Ninh Thuận)
	156 mm
	
	
	


- Khu vực Nam Bộ: có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 50-150mm, tập trung chủ yếu từ ngày 17-20/10, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Châu Đốc (An Giang)
	200 mm
	
	Xẻo Rô (Kiên Giang)
	173 mm

	Xuân Tô (An Giang)
	170 mm
	
	Năm Căn (Cà Mau)
	240 mm


III.TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1. Các hồ chứa thủy điện: 

a) Hồ chứa thủy điện cắt lũ trên hệ thống sông Hồng:


	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HDBT(m)

	Sơn La
	7h
	22/10
	213,71
	113,55
	350
	145
	215,0

	
	
	23/10
	213,80
	114,05
	292
	292
	

	Hòa Bình
	7h
	22/10
	111,91
	10,89
	470
	670
	117,0

	
	
	23/10
	112,03
	10,13
	660
	280
	

	Tuyên Quang
	7h
	22/10
	114,55
	47,75
	146
	51
	120,0

	
	
	23/10
	114,61
	47,66
	146
	21
	

	Thác Bà
	7h
	22/10
	 53,24
	20,83
	0
	0
	58,0

	
	
	23/10
	53,28
	21,62
	0
	0
	


b) Các hồ chứa thủy điện khác:

Theo báo cáo nhanh ngày 23/10/2016 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công Thương, trong số 157 hồ được cập nhật thông tin đến 7h00’ ngày 23/10 có 08 hồ chứa đang xả tràn: Trung Bộ 01 hồ (Rào Quán), Tây Nguyên 07 hồ (Đa Dâng 2, Đa M'Bri, Đăk Nông 2, Đăk Sin 1, Đăk Ru, Ia Grai 3, Đasiat).

2. Hồ chứa thủy lợi:
Theo báo cáo của Vụ Quản lý công trình thủy lợi và an toàn đập, tình hình tích nước và đảm bảo an toàn các hồ chứa như sau:

a) Tình hình tích nước các hồ chứa:
- Các hồ chứa ở khu vực miền núi phía Bắc đạt từ 70-90% dung tích thiết kế. Các hồ chứa lớn trên 100 triệu m3 đạt mức tương đối cao: Núi Cốc (Thái Nguyên), Yên Lập (Quảng Ninh), Cấm Sơn (Bắc Giang).

- Các hồ chứa ở khu vực Bắc Trung Bộ đạt từ 70- 80% dung tích thiết kế; ở khu vực Nam Trung Bộ đạt từ 45-65% dung tích thiết kế; ở khu vực Tây Nguyên, Đông Nam Bộ đạt từ 60-80% dung tích thiết kế.

b) Tình hình đảm bảo an toàn hồ chứa:
Các hồ chứa có tràn xả lũ bằng cửa van đang vận hành theo đúng quy trình được phê duyệt; các địa phương tổ chức trực ban 24/24h, thường xuyên theo dõi diễn biến mực nước, hiện trạng công trình và có phương án phòng chống lũ, lụt vùng hạ du. Nhìn chung, các hồ chứa đảm bảo an toàn.
IV. TÌNH HÌNH TRIỀU CƯỜNG KHU VỰC NAM BỘ.

1. Tình hình triều cường: 

Mực nước vùng hạ lưu các sông miền Tây Nam Bộ và hệ thống sông Sài Gòn-Đồng Nai đã đạt đỉnh vào 17/10 và ở mức cao. Đỉnh triều cao nhất trong đợt này tại một số trạm như sau:

	Trạm
	Sông/Kênh
	Tỉnh
	Mực nước (m)
	Thời gian 

xuất hiện
	Ghi chú

	Nhà Bè
	Đồng Điền
	 TP. HCM
	1,69
	17h00
	

	Phú An
	Sài Gòn
	 TP. HCM
	1,67
	17h30
	Cao hơn BĐ III 0,17m

	Biên Hòa
	Đồng Nai
	 Đồng Nai
	2,00
	19h00
	BĐ III

	Thủ Dầu Một
	Sài Gòn
	 Bình Dương
	1,59
	19h30
	Cao hơn BĐ III 0,29m

	Mỹ Thuận
	Tiền
	Vĩnh Long
	1,92

	17h40


	Cao hơn BĐ III: 0,12m

	Mỹ Tho
	Tiền
	Tiền Giang
	1,71

	16h00


	Cao hơn BĐ III: 0,11m

	Cần Thơ
	Hậu
	Cần Thơ
	2,03

	05h00
	Cao hơn BĐ III: 0,13m

	Đại Ngãi
	Hậu
	Sóc Trăng
	2,02
	04h00


	

	Trà Vinh
	Cổ Chiên
	Trà Vinh
	1,82
	16h30
	

	Gành Hào
	Gành Hào
	Bạc Liêu
	2,04

	03h00
	Cao hơn BĐ III: 0,04m



Mực nước vùng hạ lưu sông Sài Gòn-Đồng Nai xuống nhanh trong những ngày tới. Đến ngày 7h ngày 24/10, mực nước sông Sài Gòn tại Phú An ở mức 0,35m dưới BĐ I là: 0,95m. 

2. Tình hình thiệt hại: 

Theo báo cáo nhanh của các tỉnh Bình Dương, Trà Vinh, Bạc Liêu, TP.Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Cần Thơ, Sóc Trăng, Kiên Giang, thiên tai đã gây ra một số thiệt hại chính cụ thể như sau:

- Thiệt hại về người: 

+ Người chết: 01 người (Hoàng Xuân Hiếu 8 tuổi, bị nước cuốn vào cống thoát nước, khu hành chính Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) 
+ Người bị thương: 02 người;

- Thiệt hại về nhà ở: Nhà bị sập hoàn toàn: 01 căn; số nhà bị ngập: 425 nhà; số hộ bị ngập: 3.346 hộ; hiện tại nước đã rút hết.
- Thiệt hại về giao thông: 3.100m đường giao thông bị sạt lở, ngập úng và ách tắc 34 điểm; sau khi nước rút hết, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, tính đến thời điểm này cơ bản đã khôi phục được giao thông bình thường;
- Thiệt hại về chăn nuôi: 5.000 con gia cầm bị chết;

- Thiệt hại về thủy lợi: 12.772m kênh mương, 180m đê bao, bờ bao bị sạt lở;
 (Chi tiết phụ lục kèm theo)
V. TÌNH HÌNH SẠT LỞ BỜ BIỂN CỬA ĐẠI (HỘI AN, QUẢNG NAM)



1. Tình hình sạt lở: 


Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới từ ngày 13/10/2016, kết hợp với triều cường dâng cao làm đoạn bờ biển Cửa Đại từ khách sạn Hội An đến khách sạn Palm Garden bị xâm thực nghiêm trọng. Cụ thể:


- Đoạn kè bờ bằng túi địa kỹ thuật Geotube trước khách sạn Hội An bị sạt lở đỉnh kè khoảng 50m và thân kè bị sụt lún tại 2 vị trí với tổng chiều dài khoảng 15m.


- Đoạn kè bờ bằng túi địa kỹ thuật Geotube đoạn từ nhà hàng Tấn Lộc đến nhà hàng Biển Gọi bị sạt lở, sụt lún nhiều vị trí.


- Đoạn bờ biển từ Nhà hàng Biển Gọi đến khách sạn Palm Garden bị xâm thực nghiêm trọng, nhiều vị trí sâu vào trong đến gần 10m, một số hàng dừa đã bị đổ xuống biển.


2. Công tác khắc phục: 


- Thành phố Hội An và Công ty du lịch Hội An, các hộ kinh doanh dọc tuyến đã xử lý tạm bằng bao tải cát lát trên bề mặt.


- Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng Hội An đã xử lý gia cố tại các vị trí kè mềm bằng Geotube bị sụt lún., đồng thời đề nghị UBND Thành phố Hội An cho triển khai thi công phần đê bao giảm sóng ngoài biển và có phương án gia cố kè bảo vệ bờ./. 

	Nơi nhận:

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Lãnh đạo Tổng cục Thủy lợi (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Tổng cục Thủy lợi;

- Cục Trồng trọt;

- Các đơn vị liên quan trong Bộ;

- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Tăng Quốc Chính
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